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A Thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I  Số thu phí, lệ phí 1,680       1,680         -         108        925         647         

Phí khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ            925              925 -         925         

Phí dự thi, dự tuyển, nâng ngạch công chức, 

thăng hạng viên chức
           755              755 -         

108        647         

II Phí được khấu trừ hoặc để lại         1,480           1,480 -         833         647         

Phí khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ            833              833 -         833         

Phí dự thi, dự tuyển, nâng ngạch công chức, 

thăng hạng viên chức
           647              647 -         

-         647         

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước            200              200 -         108        92           -          

Phí khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ 92            92              -         92           

Phí dự thi, dự tuyển, nâng ngạch công chức, 

thăng hạng viên chức
108          108            -         

108        

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước

I Nguồn ngân sách trong nước 508,263   508,263     -         

1 Chi quản lý hành chính 215,115   215,115     -         90,406   21,625    56,502  34,759     -          -          -         3,580   6,399   1,651    193      

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 130,794   130,794     -        69,620   15,211    24,863  14,800     2,500   3,800   

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 84,321     84,321       -        20,786   6,414      31,639  19,959     1,080   2,599   1,651    193      

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 19,377     19,377       -         -         2,504      1,080    -          880         1,800      13,113   -      -       -        -      

2.1

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công 

nghệ 5,104       5,104         -        280         4,824     

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia -            -        

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ 4,249       4,249        -        280         3,969     

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở 855          855            -        855        

2.2

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức 

năng 1,528       1,528         -        937       591         

  Đơn vị: Bộ Nội vụ

 Chương: 035

 QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số    /QĐ-BNV  ngày       /         /2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

          ĐV tính: Triệu đồng

Số quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị trực thuộcTổng số 

liệu báo 

cáo

 quyết 

toán

Số 

TT
Nội dung

Tổng số 

liệu quyết 

toán

 được duyệt

Chênh 

lệch



Văn 

phòng Bộ

Cục Văn 

thư và Lưu 

trữ NN

Ban 

TGCP

Ban Thi 

đua KT

Trường 

Đại học 

Nội vụ HN

Học viện 

HCQG

Viện 

KHTCNN

Tạp chí 

TCNN

Trung 

tâm 

Thông 

tin

BQL Đề 

án 500 trí 

thức trẻ

Dự án 

VNM9P

04

1 2 3 4 5=4-3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Số quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị trực thuộcTổng số 

liệu báo 

cáo

 quyết 

toán

Số 

TT
Nội dung

Tổng số 

liệu quyết 

toán

 được duyệt

Chênh 

lệch

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 12,745     12,745       -        2,504      143       9             1,800      8,289     

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 193,591   193,591     -         29,526   227         2,860    1,118       39,073    119,105  -         500      1,182   -        -      

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 102,295   102,295     -        19,955    82,340    

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 91,296     91,296       -        29,526   227         2,860    1,118       19,118    36,765    500      1,182   

4 Chi bảo đảm xã hội  297          297            -         297        -          -        -          -          -          -         -      -       -        -      

4  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên -            -        

4 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 297          297            -        297        

5 Chi hoạt động kinh tế 5,438       5,438         -         -         -          3,038    -          800         -          1,600     -      -       -        -      

5  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 2,600       2,600         -        2,600    

5 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 2,838       2,838         -        438       800         1,600     

6 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 885          885            -         -         -          885       -          -          -          -         -      -       -        -      

6  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên -            -        

6 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 885          885            -        885       

7 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  73,560     73,560       -         -         72,365    498       -          -          -          -         -      697      -        -      

7  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 35,014     35,014       -        35,014    

7 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 38,546     38,546       -        37,351    498       697      

II Nguồn vốn viện trợ 5,010       5,010         -         -         -          -        -          -          -          -         -      -       -        5,010   

1 Chi quản lý hành chính 5,010       5,010         -         -         -          -        -          -          -          -         -      -       -        5,010   

1.1 Dự án VNM9P04 5,010       5,010         -        5,010   
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